Phụ lục XIII - Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử 


Phụ lục XIII
CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU RA, VÀO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	Mẫu số 1
	Bảng danh mục hàng hoá đưa  vào doanh nghiệp chế xuất
	
	
	

	1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất)
	X
	X

	1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng danh mục do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục
	
	X

	1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng danh mục (thêm mới; sửa đổi hàng hóa thuộc danh mục cũ; xóa hàng hóa thuộc danh mục cũ)
	X
	X

	1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng danh mục do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục
	
	

	1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục
	X
	X

	1.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	1.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	1.13 
	Mã HS của hàng hóa
	Mã hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất theo biểu thuế nhập khẩu 
	
	X

	1.14 
	Mã hàng hóa 
	Mã hàng hóa do doanh nghiệp tự xây dựng để phục vụ mục đích quản lý kho, thanh khoản, sản xuất.
	
	X

	1.15 
	Tên hàng hóa 
	Tên hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	1.16 
	Đơn vị tính đăng ký  
	Đơn vị tính của hàng hóa đưa vào doanh nghiệp dùng để thanh khoản và đăng ký định mức nếu là nguyên liệu để sản xuất
	X
	X

	1.17 
	Mục đích sử dụng hàng hoá
	Thương nhân phải khai báo rõ hàng hoá dùng vào mục đích làm tài sản cố định, làm nguyên liệu sản xuất hay tiêu dùng.
	X
	X

	1.18 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	1.19 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một mặt hàng hoặc xóa một mặt hàng đã đăng ký.
	X
	

	1.20 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất hoặc chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 2
	Bảng danh mục hàng hoá đưa  ra khỏi doanh nghiệp chế xuất
	
	
	

	2.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất)
	X
	X

	2.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng danh mục do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	2.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục
	
	X

	2.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng danh mục (thêm mới; sửa đổi hàng hóa thuộc danh mục cũ; xóa hàng hóa thuộc danh mục cũ)
	X
	X

	2.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	2.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng danh mục do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	2.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng danh mục
	
	

	2.8 
	Mã hải quan 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận bảng danh mục
	X
	X

	2.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	2.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	2.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	2.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	2.13 
	Mã HS của hàng hóa
	Mã hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất theo biểu thuế nhập khẩu 
	
	X

	2.14 
	Mã hàng hóa 
	Mã hàng hóa do doanh nghiệp tự xây dựng để phục vụ mục đích quản lý kho, thanh khoản, sản xuất.
	
	X

	2.15 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính của hàng hóa đưa ra doanh nghiệp dùng để thanh khoản và đăng ký định mức nếu là sản phẩm xuất khẩu
	X
	X

	2.16 
	Mục đích sử dụng hàng hoá
	Thương nhân phải khai báo rõ hàng hoá dùng vào mục đích xuất khẩu, gia công hay thanh lý tiêu thụ nội địa.
	X
	X

	2.17 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	2.18 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một mặt hàng hoặc xóa một mặt hàng đã đăng ký.
	X
	

	2.19 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất hoặc chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 3
	Thông tin về định mức thực tế đối với sản phẩm đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	mẫu 4 Phụ lục XIII
	
	

	Mẫu số 4
	Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần)
	mẫu 5 Phụ lục XIII
	
	

	Mẫu số 5
	Chứng từ đưa hàng vào nội địa; chứng từ giao hàng sang doanh nghiệp chế xuất khác 
	
	
	

	5.1.
	Thông tin chung của chứng từ 
	
	
	

	5.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất)
	X
	X


	5.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	5.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất 
	
	

	5.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất (thêm mới; sửa đổi chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất cũ; hủy chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất)
	X
	X

	5.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	5.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	5.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất 
	
	

	5.1.8 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	

	5.1.9 
	Mã người gửi hàng 
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	5.1.10 
	Tên người gửi hàng 
	Tên doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	5.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	5.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	5.1.13 
	Mã người nhận hàng 
	Mã doanh nghiệp nhận hàng trong nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất khác
	X
	X

	5.1.14 
	Tên người nhận hàng 
	Tên doanh nghiệp nhận hàng trong nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất khác
	
	X

	5.1.15 
	Hải quan nơi nhận hàng 
	Mã đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhận hàng của người nhận hàng trong nội địa
	X
	X

	5.1.16 
	Loại hình xuất 
	Xác định đưa hàng vào nội địa với mục đích nào: bán, gia công ...
	X
	X

	5.1.17 
	Số hợp đồng
	Số hợp đồng mua bán hoặc chứng từ tương đương hợp đồng 
	
	X

	5.1.18 
	Ngày hợp đồng
	Ngày hợp đồng mua bán hoặc chứng từ tương đương hợp đồng
	
	X

	5.1.19 
	Số hoá đơn tài chính
	Số hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn thương mại
	
	X

	5.1.20 
	Ngày hoá đơn tài chính
	Ngày hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn thương mại
	
	X

	5.1.21 
	Địa điểm giao hàng
	Thời gian và địa điểm giao hàng
	
	X

	5.1.22 
	Tuyến đường vận chuyển
	Tuyến đường vận chuyển hàng hóa
	
	

	5.2.
	Thông tin hàng hóa
	
	
	

	5.2.1 
	Mã hàng hoá 
	Mã hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	5.2.2 
	Mã HS hàng hoá 
	Mã HS của hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	5.2.3 
	Tên hàng hoá 
	Tên hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	5.2.4 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	5.2.5 
	Đơn vị tính khai báo
	Đơn vị tính của hàng hóa khai trên chứng từ  
	
	

	5.2.6 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính khai báo trên chứng từ sang đơn vị tính đăng ký trên danh mục (cho biết 1 đơn vị hàng hóa trên chứng từ đưa hàng ra doanh nghiệp chế xuất bằng bao nhiêu đơn vị hàng hóa theo đơn vị tính đã đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất)
	
	

	5.2.7 
	Số lượng hàng hóa
	Số lượng hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	5.2.8 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên chứng từ (là thủ tục thêm mới một loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một mặt hàng hoặc xóa một mặt hàng đã đăng ký.
	X
	

	5.2.9 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đưa hàng vào nội địa chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 6.
	Chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất; chứng từ nhận hàng từ doanh nghiệp chế xuất khác
	
	
	

	6.1.
	Thông tin chung của chứng từ 
	
	
	

	6.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất)
	X
	X

	6.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ đưa hàng hóa ra doanh nghiệp chế xuất 
	
	

	6.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất (thêm mới; sửa đổi chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất cũ; hủy chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất)
	X
	X

	6.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	6.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất 
	
	

	6.1.8 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	X
	

	6.1.9 
	Mã người gửi hàng 
	Mã doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa  nội địa
	X
	X

	6.1.10 
	Tên người gửi hàng 
	Tên doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa nội địa
	
	X

	6.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	6.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	6.1.13 
	Mã người nhận hàng 
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	6.1.14 
	Tên người nhận hàng 
	Tên doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	6.1.15 
	Hải quan nơi gửi hàng 
	Mã đơn vị hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng của người gửi hàng trong nội địa
	X
	X

	6.1.16 
	Loại hình nhập
	Xác định đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất với mục đích nào: tiêu dùng, gia công ...
	X
	X

	6.1.17 
	Số hợp đồng
	Số hợp đồng mua bán hoặc chứng từ tương đương hợp đồng 
	
	X

	6.1.18 
	Ngày hợp đồng
	Ngày hợp đồng mua bán hoặc chứng từ tương đương hợp đồng
	
	X

	6.1.19 
	Số hoá đơn tài chính
	Số hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn thương mại
	
	X

	6.1.20 
	Ngày hoá đơn tài chính
	Ngày hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn thương mại
	
	X

	6.1.21 
	Địa điểm giao hàng
	Thời gian và địa điểm giao hàng
	
	X

	6.1.22 
	Tuyến đường vận chuyển
	Tuyến đường vận chuyển hàng hóa
	
	

	6.2.
	Thông tin hàng hóa
	
	
	

	6.2.1 
	Mã hàng hoá 
	Mã hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	6.2.2 
	Mã HS hàng hoá 
	Mã HS của hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	6.2.3 
	Tên hàng hoá 
	Tên hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	6.2.4 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	6.2.5 
	Đơn vị tính khai báo
	Đơn vị tính của hàng hóa khai trên chứng từ  
	
	

	6.2.6 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính khai báo trên chứng từ sang đơn vị tính đăng ký trên danh mục (cho biết 1 đơn vị hàng hóa trên chứng từ đưa hàng ra doanh nghiệp chế xuất bằng bao nhiêu đơn vị hàng hóa theo đơn vị tính đã đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất)
	
	

	6.2.7 
	Số lượng hàng hóa
	Số lượng hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	6.2.8 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên chứng từ (là thủ tục xuất khẩu hàng của doanh nghiệp nội địa vào doanh nghiệp chế xuất; thêm mới một loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). 
	X
	

	6.2.9 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục; chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất; chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 7
	Thông báo chấp nhận/từ chối cho phép đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	
	
	

	7.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ (thông báo chấp nhận hoặc từ chối cho phép đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất)
	
	

	7.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của thông báo do cơ quan hải quan cấp
	
	

	7.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (thông báo; hủy bỏ thông báo đã gửi)
	
	

	7.4 
	Ngày chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan phát hành thông báo
	
	

	7.5 
	Số tham chiếu chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	7.6 
	Số đăng ký chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	Số đăng ký của chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	7.7 
	Ngày đăng ký chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	Ngày đăng ký của chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	7.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất  
	
	

	7.9 
	Nội dung thông báo
	Chấp nhận và hướng dẫn thủ tục tiếp theo hoặc từ chối và lý do từ chối
	
	X

	Mẫu số 8
	Thông tin về tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
	Theo mẫu số 1 Phụ lục VIII
	
	

	Mẫu số 9
	Thông tin báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất
	
	
	

	9.1.
	Thông tin chung
	
	
	

	9.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (báo cáo hàng tồn kho)
	X
	X

	9.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	9.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ  
	
	

	9.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (khai mới; sửa đổi chứng từ; hủy chứng từ)
	X
	X

	9.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	9.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	9.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ
	
	

	9.1.8 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận chứng từ
	X
	

	9.1.9 
	Mã doanh nghiệp  
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	9.1.10 
	Tên doanh nghiệp 
	Tên doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	9.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	9.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	

	9.2.
	Hàng hóa tồn kho
	Bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm đang nằm trên dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quy đổi bán thành phẩm ra nguyên vật liệu
	
	

	9.2.1 
	Mã hàng hóa  
	Mã hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	9.2.2 
	Tên hàng hóa  
	Tên hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	9.2.3 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	9.2.4 
	Số lượng tồn kho sổ sách
	Số lượng tồn trên sổ sách (trường hợp hàng hóa tồn đang ở dạng bán thành phẩm thì phải quy đổi về nguyên liệu)
	
	X

	9.2.5 
	Số lượng tồn kho thực tế
	Số lượng tồn kho thực tế (trường hợp hàng hóa tồn đang ở dạng bán thành phẩm thì phải quy đổi về nguyên liệu)
	
	X

	9.2.6 
	Loại hàng hóa 
	Là hàng hóa thông thường hay sản phẩm chưa xuất khẩu 
	X
	X

	Mẫu số 10
	Thông báo quyết định kiểm tra thực tế hàng tồn kho
	
	
	

	10.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (thông báo kiểm tra hàng tồn kho)
	X
	X

	10.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ do cơ quan hải quan cấp
	
	X

	10.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (khai mới; sửa đổi chứng từ; hủy chứng từ)
	X
	X

	10.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	10.5 
	Ngày chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan phát hành chứng từ 
	
	

	10.6 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi phát hành chứng từ
	X
	

	10.7 
	Mã doanh nghiệp  
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	10.8 
	Tên doanh nghiệp 
	Tên doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	10.9 
	Ngày dự kiến kiểm tra 
	Ngày dự kiến tiến hành kiểm tra 
	
	X

	10.10 
	Địa điểm kiểm tra 
	Địa điểm thực hiện công tác kiểm tra 
	X
	X

	10.11 
	Yêu cầu kiểm tra 
	Các yêu cầu đối với doanh nghiệp để chuẩn bị cho cong tác kiểm tra 
	
	X

	Mẫu số 11
	Thông tin hủy nguyên vật liệu,  sản phẩm, phế liệu, phế phẩm
	
	
	

	11.1.
	Thông tin chung
	
	
	

	11.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (báo cáo hàng tồn kho)
	X
	X

	11.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	11.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ  
	
	X

	11.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (khai mới; sửa đổi chứng từ; hủy chứng từ)
	X
	X

	11.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	11.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	11.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ
	
	

	11.1.8 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận chứng từ
	X
	

	11.1.9 
	Mã doanh nghiệp  
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	11.1.10 
	Tên doanh nghiệp 
	Tên doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	11.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	11.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	11.1.13 
	Ngày thông báo hủy
	Ngày thông báo tiến hành thủ tục tiêu hủy
	
	X

	11.2.
	Thông tin về hàng hóa xin tiêu hủy
	Bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm đang nằm trên dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quy đổi bán thành phẩm ra nguyên vật liệu
	
	

	11.2.1 
	Mã hàng hóa  
	Mã hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	11.2.2 
	Tên hàng hóa  
	Tên hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	11.2.3 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	11.2.4 
	Số lượng tiêu hủy
	Số lượng tiêu hủy (trường hợp hàng hóa đang ở dạng bán thành phẩm thì phải quy đổi về nguyên liệu)
	
	X

	11.2.5 
	Loại hàng hóa 
	Là hàng hóa thông thường hay sản phẩm chưa xuất khẩu
	X
	X

	11.2.6 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên chứng từ (là thủ tục nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; thêm mới một loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). 
	X
	

	11.2.7 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục; chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất; chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 12
	Thông tin chứng từ thanh lý tài sản cố định
	
	
	

	12.1.
	Thông tin chung
	
	
	

	12.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (chứng từ thanh lý tài sản cố định)
	X
	X

	12.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	12.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ  
	
	X

	12.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (khai mới; sửa đổi chứng từ; hủy chứng từ)
	X
	X

	12.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	12.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	12.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ
	
	

	12.1.8 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận chứng từ
	X
	

	12.1.9 
	Mã doanh nghiệp  
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	12.1.10 
	Tên doanh nghiệp 
	Tên doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	12.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (doanh nghiệp chế xuất hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	12.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (doanh nghiệp chế xuất hoặc đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	12.1.13 
	Ngày thông báo thanh lý
	Ngày thông báo tiến hành thủ tục thanh lý
	
	X

	12.2.
	Thông tin hàng hóa xin thanh lý
	
	
	

	12.2.1 
	Mã hàng hóa  
	Mã hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	12.2.2 
	Tên hàng hóa  
	Tên hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	
	X

	12.2.3 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính hàng hóa đăng ký trên danh mục hàng hóa đưa vào/ đưa ra doanh nghiệp chế xuất
	X
	X

	12.2.4 
	Số lượng thanh lý
	Số lượng thanh lý
	
	X

	12.2.5 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên chứng từ (là thủ tục nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất; thêm mới một loại hàng hóa hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). 
	X
	

	12.2.6 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục; chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất; chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	


f
1/15

